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BÁO CÁO 

Đánh giá tác động thủ tục hành chính tại dự thảo                                                     Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp                                                thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo
                                 
Thực hiện quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, Bộ Nội vụ báo cáo về các quy định TTHC và kết quả đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (dự thảo Nghị định) như sau:
Theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Chính phủ được giao quy định chi tiết 08 vấn đề tại 06 điều bao gồm bảo đảm thực hiện quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (khoản 5 Điều 6); trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc (khoản 3 Điều 30); trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (khoản 4 Điều 31); trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo (khoản 3 Điều 42); trình tự, thủ tục chấp thuận, đăng ký việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài (khoản 5 Điều 51); quy định chi tiết việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (khoản 5 Điều 56). Để các chính sách đã quy định tại Luật tín ngưỡng tôn giáo nêu trên đi vào thực tiễn, tại dự thảo Nghị định đã quy định một số TTHC làm cơ sở cho cá nhân, tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:  
I. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Về thay đổi nội dung sinh hoạt tôn giáo tập trung đã đăng ký
Theo quy định tại Điều 16, 17 Luật tín ngưỡng, tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo tập trung phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo và thực hiện đúng theo nội dung đã đăng ký, bao gồm: người đại diện, nội dung, địa điểm, thời gian sinh hoạt tôn giáo. Quá trình thực hiện sinh hoạt tôn giáo sau khi được chấp thuận, một số nội dung có thể phát sinh làm ảnh hưởng đến việc thực hiện sinh hoạt tôn giáo tập trung của nhóm đã đăng ký. Do đó, nhằm tạo điều kiện cho các nhóm này được triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước đối với hoạt động này, tại dự thảo Nghị định đã quy định về trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện, thay đổi địa điểm của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung và quy định TTHC để các nhóm thực hiện thay đổi, gồm:

(1) Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (Điều 6);

(2) Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã (Điều 7);
(3) Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác (Điều 7).
2. Về tổ chức tôn giáo

Tại Chương V Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã quy định cụ thể về tổ chức tôn giáo, điều kiện, trình tự thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo; hoạt động của tổ chức tôn giáo và giao Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc (khoản 3 Điều 30); trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (khoản 4 Điều 31); trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo (khoản 3 Điều 42). Bên cạnh đó, căn cứ thực tế thực hiện quản lý nhà nước đối với các tổ chức tôn giáo cho thấy, trong quá trình hoạt động, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có thể thay đổi tên, trụ sở của tổ chức hoặc thực hiện một số hoạt động sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo (khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình thì thông báo với Ủy ban nhân dân cấp xã sở tại)… đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cần xem xét và cho phép tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được thực hiện. Vì vậy, căn cứ nhiệm vụ được giao, nhằm bảo đảm tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoạt động cũng như bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, liên quan đến tổ chức tôn giáo, tại dự thảo Nghị định đã quy định 15 TTHC sau:

 (1) Chấp thuận thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (Điều 7);

(2) Chấp thuận thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (Điều 7);

 (3) Chấp thuận thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (Điều 8);
(4) Chấp thuận thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (Điều 8);
(5) Đăng ký pháp nhân phi thương mại đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (Điều 9);
(6) Đăng ký pháp nhân phi thương mại đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (Điều 9);
 (7) Chấp thuận việc tự giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương tổ chức tôn giáo (Điều 10);
(8) Chấp thuận việc tự giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh theo quy định của hiến chương tổ chức tôn giáo (Điều 10);
(9) Chấp thuận việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương tổ chức tôn giáo (Điều 10);
(10) Chấp thuận việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương tổ chức tôn giáo (Điều 10);
(11) Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong trường hợp không hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; ngừng hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm liên tục hoặc hết thời hạn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ (Điều 11);
(12) Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong trường hợp không hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; ngừng hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm liên tục hoặc hết thời hạn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ (Điều 11);
(13) Giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo (Điều 12);

(14) Giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo trong trường hợp hết thời hạn 03 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thành lập, cơ sở đào tạo tôn giáo không tổ chức được hoạt động đào tạo hoặc hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động đào tạo tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ (Điều 13);

(15) Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà  nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công  trình (Điều 16).
3. Về hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài
Căn cứ quy định tại Điều 51 Luật tín ngưỡng, tôn giáo, tại dự thảo Nghị định quy định cụ thể việc thực hiện phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài thông qua 03 TTHC sau:
(1) Chấp thuận cho tổ chức tôn giáo nước ngoài  phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử cho công dân Việt Nam ở Việt Nam (Điều 17);

(2) Chấp thuận cho tổ chức tôn giáo Việt Nam phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam (Điều 17);

(3) Đăng ký chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài (Điều 18).
4. Về hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận, quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài 
Quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận, quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài là hoạt động thường xuyên của các cơ sở, tổ chức. 
Đối với hoạt động quyên góp, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có quy định. Kế thừa các quy định này, dự thảo Nghị định đưa ra các quy định về quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc nhưng theo hướng đơn giản, thuận lợi cho các chủ thể thực hiện. Điều 19 dự thảo Nghị định quy định thủ tục thông báo về việc quyên góp như sau:
(1) Thông báo về việc quyên góp của  cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong địa bàn 01 xã;

(2) Thông báo về việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn 01 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
(3) Thông báo về việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không thuộc các trường hợp nêu trên.

Đối với vấn đề quản lý hoạt động nhận viện trợ, tài trợ của các tổ chức tôn giáo hiện nay đang gặp một số khó khăn, bất cập như sau: Liên quan đến vấn đề quản lý và sử dụng viện trợ, phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài là hoạt động nhận viện trợ không hoàn lại nhằm phát triển kinh tế - xã hội và từ thiện nhân đạo ở Việt Nam. Còn đối với việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc để hỗ trợ các hoạt động tôn giáo hiện nay không có quy định, dẫn đến còn thiếu cơ chế phối hợp giữa các cơ quan làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về tôn giáo; cơ quan quản lý tài chính, tiền tệ và đầu tư nước ngoài; cơ quan cấp phép và quản lý hoạt động của tổ chức NGOs nước ngoài… Vì vậy, nhằm quản lý hoạt động tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ nước ngoài để hỗ trợ các hoạt động tôn giáo, tại dự thảo Nghị định đã quy định TTHC Chấp thuận việc tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ thực hiện các hoạt động tôn giáo (Điều 22).
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Đối với các TTHC quy định dự thảo Nghị định 

a) Tại dự thảo Nghị định quy định 25 TTHC, Bộ Nội vụ đánh giá tác động về sự cần thiết, tính hợp lý và tính hợp pháp đối với 25 TTHC tại Phụ lục kèm theo báo cáo này.
b) Về việc tính toán chi phí tuân thủ đối với 25 TTHC, Bộ Nội vụ báo cáo như sau:

Tại dự thảo Nghị định quy định 25 TTHC, Bộ Nội vụ không thực hiện tính toán chi phí tuân thủ đối với các TTHC tại dự thảo Nghị định vì về cơ bản, các TTHC đều được quy định theo hướng đơn giản, hợp lý nhằm tạo điều kiện cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam và việc tính toán chi phí tuân thủ cũng gặp một số khó khăn, cụ thể như sau:

 - Có 04/25 TTHC là thủ tục thông báo, theo đó, đối tượng thực hiện TTHC chỉ điền thông tin trên mẫu đã có sẵn và gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 21/25 TTHC, trong đó ngoại trừ thủ tục Chấp thuận việc tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ thực hiện các hoạt động tôn giáo, 20 TTHC còn lại đều chỉ quy định việc thực hiện gồm 01 hoạt động chuẩn bị hồ sơ. Các hồ sơ, giấy tờ đều hết sức đơn giản, hầu hết không cần xin xác nhận của các cơ quan, tổ chức để tránh gây phiền hà cho đối tượng thực hiện TTHC; các giấy tờ trong thành phần hồ sơ tại dự thảo Nghị định hầu hết được căn cứ vào các quy định về thành phần hồ sơ của các TTHC có tính chất tương đương tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật cũng như không tạo nên sự phân biệt trong việc thực hiện TTHC của các chủ thể.
- Cách thức thực hiện TTHC cũng đã được đa dạng hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng thời giảm thiểu chi phí cho đối tượng thực hiện TTHC.
- 100% TTHC quy định tại dự thảo Nghị định không yêu cầu đối tượng thực hiện TTHC phải nộp bất cứ loại phí, lệ phí nào.
- Việc tính toán chi phí trên cơ sở mức lương/thù lao của các tổ chức tôn giáo; tổ chức tôn giáo trực thuộc;… rất khó khăn vì tín ngưỡng, tôn giáo là lĩnh vực đặc thù, nhạy cảm nên trả lương/thù lao không có mức chung và thống nhất. Do đó, không có cơ sở để tính toán chi phí bỏ ra của cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC.

- Về số liệu thực hiện TTHC: Các TTHC quy định tại dự thảo Nghị định phần lớn là TTHC mới nên việc gặp khó khăn trong việc xác định số lượng đối tượng tuân thủ TTHC.

2. Về biểu mẫu thực hiện TTHC
Tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định 89 TTHC liên quan đến tổ chức và hoạt động của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Tuy nhiên, tại Luật mới quy định về yêu cầu, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện TTHC mà chưa cụ thể các yêu cầu nên chưa bảo đảm tính thống nhất trong thực hiện hồ sơ TTHC và tiện lợi cho người khai, người điền (khai thiếu, khai không đúng thông tin mà cơ quan quản lý nhà nước cần cung cấp,...) nên để tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện TTHC khi hoàn thiện hồ sơ, việc ban hành các biểu mẫu để thực hiện TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo là thật sự cần thiết. Điều 24 dự thảo Nghị định quy định Biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo bao gồm tất cả các biểu mẫu để thực hiện các TTHC quy định tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo và dự thảo Nghị định. 
Đối với các biểu mẫu để thực hiện các TTHC quy định tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ thực thực hiện đánh giá tác động cùng với TTHC đó.
Đối với các biểu mẫu để thực hiện các TTHC quy định tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Nội vụ không thực hiện đánh giá tác động bằng Biểu mẫu đánh giá tác động của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết (ký hiệu là Biểu mẫu 01B/ĐG-KSTT) tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP do các thông tin cần thiết, yêu cầu xác nhận tại các mẫu đơn, tờ khai để thực hiện TTHC đã được quy định cụ thể tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo, dự thảo các mẫu đơn, tờ khai chỉ nhằm hỗ trợ đối tượng thực hiện TTHC trong việc ghi đầy đủ các thông tin cần thiết cho việc giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian làm thủ tục và bảo đảm việc thống nhất hồ sơ TTHC. Trong quá trình nghiên cứu, dự thảo mẫu đơn, tờ khai, Bộ Nội vụ cũng đã nghiên cứu để bảo đảm nội dung thông tin tại mẫu đơn, tờ khai rõ ràng, ngắn gọn, chỉ yêu cầu cung cấp các thông tin cần thiết theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo để bảo đảm cơ sở thực hiện TTHC. Do đó, để bảo đảm đơn giản hóa trong việc đánh giá tác động, Bộ Nội vụ không thực hiện đánh giá tác động riêng đối với mẫu đơn, tờ khai được sử dụng khi thực hiện các TTHC quy định tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo./.
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